
  UBND TỈNH SƠN LA 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Số:        /QĐ-CĐSL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Sơn La, ngày         tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh trung cấp K63 nhập học đợt 1 hƣởng khuyến 

khích học tập của tỉnh Sơn La năm 2026 theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/01/2026 của Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo về  Công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, thôn đặc biệt khó khan, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND 

tỉnh Sơn La về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong 

hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1077QĐ - SGDĐT ngày 11/12/2025 của Sở Giáo 

dục Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của trư ng Cao 

đ ng Sơn La về việc Ban hành Quy chế t  chức và hoạt động của trư ng Cao 

đ ng Sơn La; 

Căn cứ Giấy ủy quyền số 65/GUQ–CĐSL ngày 01/11/2023 của trư ng 

Cao đ ng Sơn La; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng T  chức cán bộ - Công tác HSSV và  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 33 học sinh trung cấp K63 nhập học đợt 1 

hưởng khuyến khích học tập của tỉnh, 24 học sinh hưởng khuyến khích 1 lần 

trúng tuyển năm 2026 theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 (có Bảng t ng hợp  và  sách học sinh được hưởng kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị trực thuộc, các cá nhân 

có liên quan và học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); 

- Như Điều 2 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC - HSSV. 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Thắng 

 



Bảng tổng hợp học sinh trung cấp K62 nhập học đợt 1 hƣởng khuyến khích 

học tập của tỉnh Sơn La năm 2026 theo Nghị quyết số  

124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐSL ngày         /5/2026 của Hiệu 

trưởng trư ng Cao đ ng Sơn La) 

 

TT Khóa học Hệ 

Nghị quyết 124  

Ghi 

chú 

KK 1 lần KK học tập 

KKTT KK thêm 447.000đ 596.000đ 

1 2026 - 2028 TC K63 24 02 0 33  

 Tổng   24 02 0 33  



 

 

Danh sách học sinh trung cấp K63 nhập học đợt 1 hƣởng khuyến khích học tập của tỉnh Sơn La năm 2026 theo  

Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày         /5/2026 của Hiệu trưởng trư ng Cao đ ng Sơn La) 

TT1 Họ và tên Ngày sinh Giới 
Dân 

tộc 
Lớp Vùng Đối tƣợng 

Mức hƣởng 
Tỉnh Hệ Khóa 

447 596 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Giàng Nhè Di 13/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

2 Hờ Thị Sâu 01/10/2003 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

3 Thào A Hùng 20/02/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

4 Hạng A Súa 01/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

5 Lù A Cang 27/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

6 Giàng Vàng Kỷ 20/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

7 Thào Thị Thương 20/08/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

8 Mùa Siêu Say 06/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

9 Mùa A Lồng 05/10/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

10 Lừ Hải Đăng 30/05/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

11 Lò Hồng Thái 07/12/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

12 Phàng A Chống 05/08/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

13 Lò Minh Tạo 25/09/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

14 Thào Páo Dê 16/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

15 Lò Anh Hào 14/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

16 Vì Văn Diễn 27/07/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

17 Mùa A Vàng Su 30/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 



 

18 Thào A Kênh 27/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

19 Thào A Chảng 15/05/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

20 Vàng A Sia 30/08/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

21 Mùa A Phua 13/04/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

22 Hạng A Say 26/09/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

23 Mùa A Bàng 10/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

24 Hạng Giàng Chua 17/12/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

25 Thào A Sang 16/10/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

26 Mùa A Vàng 19/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

27 Lừ Ngọc Anh 08/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

28 Đinh Bình Yên 22/02/2010 Nam Mường TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

29 Lừ Đức Anh 01/10/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

30 Hoàng Khánh Thu 30/01/2009 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

31 Sồng A Su 19/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

32 Hoàng Đức An 25/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A - BY 3 Xã ĐBKK   x Sơn La TC 2026 - 2028 

33 Sồng Thế Minh 10/01/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY 3 DT Mông   x Sơn La TC 2026 - 2028 

Danh sách gồm: 33 học sinh 

 

 

 

 

 

 



 

 

Danh sách học sinh trung cấp K63 nhập học đợt 1 hƣởng khuyến khích 1 lần theo Mục I Phụ lục 02  

Nghị Quyết 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh) 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày         /5/2026 của Hiệu trưởng trư ng Cao đ ng Sơn La) 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Tỉnh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Giàng Nhè Di 13/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La  

2 Hờ Thị Sâu 01/10/2003 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

3 Thào A Hùng 20/02/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

4 Hạng A Súa 01/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

5 Lù A Cang 27/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

6 Giàng Vàng Kỷ 20/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

7 Thào Thị Thương 20/08/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

8 Mùa Siêu Say 06/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

9 Mùa A Lồng 05/10/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

10 Phàng A Chống 05/08/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

11 Thào Páo Dê 16/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

12 Mùa A Vàng Su 30/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

13 Thào A Kênh 27/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

14 Thào A Chảng 15/05/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

15 Vàng A Sia 30/08/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

16 Mùa A Phua 13/04/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

17 Hạng A Say 26/09/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   



 

18 Mùa A Bàng 10/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

19 Hạng Giàng Chua 17/12/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

20 Thào A Sang 16/10/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

21 Mùa A Thào 18/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

22 Mùa A Vàng 19/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

23 Sồng A Su 19/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

24 Sồng Thế Minh 10/01/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A - BY Sơn La   

Danh sách gồm 24 học sinh 
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